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Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Tuần lễ Quốc tế 

 

Các em sẽ có một tuần lễ để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống của một quốc gia được chọn trên thế giới.  

2 Truyện có đan xen hồi ức 

Học một câu chuyện có 

đan xen hồi ức bằng cách 

dùng kỹ thuật Nói để 

Viết – tập trung vào tìm 

hiểu từ mới.  

Truyện có đan xen hồi 

ức 

Học một câu chuyện có 

đan xen hồi ức bằng 

cách dùng kỹ thuật 

Nói để Viết. Phân tích 

từ vựng, cấu trúc và 

thủ pháp nghệ thuật 

trong tác phẩm.  

Tính toán, đo lường và 

hình học 

Dùng thước đo góc để 

đo và vẽ góc đến độ gần 

nhất; tính góc trong tam 

giác hoặc quanh một 

điểm; nhận biết hình 3D 

từ hình vẽ và xác định 

các mô hình cấu tạo 

khác nhau của hình lập 

phương.  

 

Thay đổi trạng thái, sự 

thay đổi có thể đảo 

ngước lại và sự thay đổi 

không thể đảo ngược 

lại 

 

Nghiên cứu quá trình 

làm nguội chất lỏng 

bằng cách dùng bảng 

dữ liệu.  

Chủ đề: Danh lam 

thắng cảnh 

 

Các em sẽ tham gia 

chuyến đi bằng buýt 

đường sông và tham 

quan Công viên 

Vinhome Central, học 

cách dùng kỹ năng đọc 

bản đồ để định vị quanh 

công viên.  

Chủ đề: Danh Lam 

Thắng Cảnh 

 

Các em sẽ tham gia 

chuyến đi bằng buýt 

đường sông và tham 

quan Công viên 

Vinhome Central, học 

cách dùng kỹ năng đọc 

bản đồ để định vị quanh 

công viên. 

3 Đọc nhiều truyện ngắn 

khác nhau, xác định sự đa 

dạng ở văn phong, cấu 

trúc và kỹ thuật viết.  

Phân tích nhiều câu 

chuyện ngắn có đan 

xen hồi ức. So sánh và 

đối chiếu cấu trúc, văn 

phong và kỹ thuật viết. 

Giá trị số 

Tìm hiểu số nguyên; sắp 

xếp số âm và số dương 

theo ngữ cảnh; cộng các 

Nghiên cứu độ nhớt của 

chất lỏng. Đưa ra các dự 

đoán theo đúng thuật 

ngữ khoa học.  

Thảo luận về các kiểu kỳ 

nghỉ mà người dân có 

thể tham gia, những yếu 

tố nào thu hút khách du 

lịch, sự khác biệt của 

khách du lịch cũng như 

Thiết kế một sản phẩm 

du lịch cho một thành 

phố nổi tiếng. 
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số nguyên cùng dấu và 

trái dấu. 

nhưng nhu cầu khác 

nhau của họ. 

4 Sử dụng nhiều kỹ thuật 

xây dựng nhân vật để 

phát triển nhân vật.  

Bắt đầu tìm hiểu các kỹ 

thuật  khác nhau để xây 

dựng sự căng thẳng và 

hồi hộp, bao gồm kỹ 

thuật lặp lại và nhân hóa.  

Dùng biện pháp so 

sánh, ẩn dụ và nhân 

hóa để miêu tả bối 

cảnh và miêu tả nhân 

vật.  

Học cách thu hút độc 

giả và gây hồi hộp 

bằng cách dùng câu 

ngắn, dấu câu đa dạng, 

phép lặp và nhân chóa.  

Trừ số cùng dấu và khác 

dấu; nhân số cùng dấu 

và khác dấu. 

 

 

Thực hiện thí nghiệm về 

quá trình ngưng tụ và 

bay hơi.  

Tại sao du lịch là ngành 

công nghiệp toàn cầu 

lớn nhất thế giới? Thảo 

luận về những phát 

triển ở địa phương.  

Lập danh sách các điểm 

du lịch chính ở Việt 

Nam theo hạng mục giải 

trí, di tích lịch sử và 

thiên nhiên.  

5 Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

Lớp 6 dã ngoại tại Hội 

An. 

6 Học cách phỏng theo 

văn phong để thể hiện 

sự dịch chuyển thời 

gian.  

Phân tích cách tác giả 

tạo ra hồi ức và thực 

hành sáng tạo với các kỹ 

thuật gợi hồi ức.  

Đặc điểm và suy luận 

số học 

Tìm hiểu lũy thừa (số 

mũ) và cơ số; nhân và 

chia lũy thừa có số mũ 

cùng cơ số và khác cơ 

số.  

 

Học cách tách chất rắn 

không thể hòa tan ra 

khỏi nước.  

Ngành du lịch tác động 

đến các cộng đồng địa 

phương trên thế giới thế 

nào? Giới thiệu khái niệm 

về du lịch sinh thái.  

 

Lên ý tưởng thảo luận 

về ưu điểm và khuyết 

điểm của du lịch ở Việt 

Nam.  

Mời một người từ Trung 

tâm Thông tin Du lịch 

địa phương (TIC) đến 

thăm lớp để trình bày về 

vai trò của TIC, các dịch 

vụ và sản phẩm cung 

cấp.  
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Nghiên cứu các tòa nhà 

nổi tiếng và thiết kế mô 

hình.  

7 Lập dàn ý, viết và hoàn 

thiện một câu chuyện có 

đan xen hồi ức cùng văn 

phong như văn bản đã 

học, sử dụng các đặc 

điểm của loại văn bản đó.  

Lập kế hoạch, viết và 

hoàn thiện một câu 

chuyện có đan xen hồi 

ức. Tập trung vào phát 

triển nhân vật và bối 

cảnh qua các thủ pháp 

nghệ thuật.  

Tìm bội số của 2, 3, 5, 9 

và 10; áp dụng 

BODMAS để tính toán; 

chọn và dùng một 

phương pháp phù hợp 

để tính.  

 

Tìm hiểu những sự thay 

đổi không thể đảo 

ngược có thể tạo nên vật 

liệu mới như thế nào.  

Các em tham gia thảo 

luận về những điểm tích 

cực và tiêu cực của 

ngành du lịch ở Việt 

Nam.  

Dùng nhiều vật liệu 

khác nhau để tạo mô 

hình về một địa danh 

nổi tiếng.  

8 HS tự lập dàn ý, viết và 

hoàn thiện một câu 

chuyện đan xen hồi ức. 

HS tự lập dàn ý, viết 

và hoàn thiện một câu 

chuyện đan xen hồi ức. 

Tìm bội số, thừa số, số 

nguyên tố và thừa số 

nguyên tố.  

Tìm ước số chung, bội 

số chung, ước chung lớn 

nhất, bội chung nhỏ 

nhất 

 

HS tự thiết kế một thí 

nghiệm.  

Học cách xác định vị trí 

các thành phố trên thế 

giới bằng kinh tuyến và 

vĩ tuyến.  

Lập một chuyến du lịch 

tới địa điểm lịch sử ở 

Việt Nam. Chọn một 

nhân vật hay sự kiện 

lịch sử để nghiên cứu và 

làm sổ tay hướng dẫn 

cho nhóm tham quan 

lịch sử.  

9 Văn bản thảo luận 

 

Tự viết một văn bản thảo 

luận, bắt đầu tìm hiểu các 

điểm chính của văn bản 

và học các từ mới.  

Văn bản thảo luận 

 

Tự viết một văn bản 

thảo luận, bắt đầu tìm 

hiểu các điểm chính 

Củng cố kiến thức về 

số, mối quan hệ của 

chúng và đếm  

Cộng và trừ phân số và 

hỗn số.  

HS tự tiến hành, ghi lại 

kết quả và đánh giá thí 

nghiệm.  

Học cách dùng đường 

bao quanh và xác định 

những biểu tượng chính 

trong bản đồ.  

Đóng vai làm thành viên 

phòng du lịch ở Việt 

Nam và cố gắng thu hút 

thêm nhiều người đến 

Việt Nam vào kỳ nghỉ.  
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của văn bản và học các 

từ mới. 

 

10 Đọc nhiều văn bản thảo 

luận khác nhau, xác định 

cấu trúc và các đặc điểm 

chính của văn bản.  

Đọc nhiều văn bản 

thảo luận khác nhau; 

so sánh và đối chiếu 

văn phong và cách 

dùng ngôn ngữ.  

Nhân và chia phân số và 

hỗn số.  

 

 

Ôn tập những lĩnh vực 

chính của chủ đề.  

Nghiên cứu một quốc 

gia tự chọn bằng cách 

dùng thư viện và 

Internet. Làm một trang 

web về quốc gia tự chọn 

đó, bao gồm thông tin 

và hình ảnh.  

Lên ý tưởng và thiết kế 

một sản phẩm quảng 

cáo để chuẩn bị làm 

quảng cáo trên TV, áp-

phích và bảng quảng 

cáo, quảng cáo trên đài 

phát thanh hoặc quảng 

cao trên tạp chí/sách 

mỏng.  

11 Học cách viết bài thảo 

luận hai mặt của một vấn 

đề, tập trung vào những 

từ nối, các luận điểm ủng 

hộ và phản đối.  

Học cách viết bài thảo 

luận hai mặt của một 

vấn đề, tập trung vào 

những từ nối, các luận 

điểm ủng hộ và phản 

đối. 

Đo lường và giải quyết 

vấn đề 

Sử dụng, đọc và viết các 

đơn vị tiêu chuẩn về đo 

độ dài, khối lượng và 

thể tích, bao gồm kí hiệu 

viết tắt và mối quan hệ 

giữa chúng.  

 

Hoàn thành bài kiểm tra  Sáng tạo một khu nghỉ 

dưỡng tại một hòn đảo 

hoang vắng. Lên ý 

tưởng về cách thu hút 

khách du lịch đến đảo 

nhưng giảm thiểu tác 

động của du lịch với 

môi trường.  

Suy nghĩ về những trải 

nghiệm của bản thân 

trong kỳ nghỉ và làm 

“Sổ tay hướng dẫn Sinh 

tồn” cho địa điểm tự 

chọn.  

12 Làm mới một văn bản 

thảo luận và viết một bài 

mới với văn phong tương 

tự.  

Nghiên cứu một chủ 

đề yêu thích và viết bài 

thảo luận cân bằng về 

chủ đề tự chọn đó.  

Tỷ lệ,  thống kê dữ liệu 

và giải quyết vấn đề 

Giải toán các bài toán 

đơn giản liên quan đến 

tỷ lệ và tỷ lệ thức.  

 

Ôn lại những nội dung 

chưa vững dựa trên bài 

kiểm tra từ tuần trước.  

Làm áp-phích và trang 

web, quảng cáo một địa 

điểm đặc biệt, dùng các 

cụm từ quảng cáo chính.  

 Thảo luận và chia sẻ sổ 

tay sinh tồn  
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13 Tự viết, điều chỉnh và 

hoàn thiện bài thảo luận.  

Tự viết, điều chỉnh và 

hoàn thiện bài thảo 

luận. 

Giải toán bằng cách 

phân tích dữ liệu trong 

bảng, biểu đồ, đồ thị.  

 

Tạo ngân hàng từ vựng 

Khoa học để học và ôn 

tập các thuật ngữ trong 

chương trình.  

Hoạt động: 

 

Lập một đại lý du lịch cho thành phố/quốc gia tự 

chọn. Mời các học sinh khác/người lớn tham quan 

nơi này, đặt câu hỏi và bầu chọn địa điểm ưa thích.  

 

 


